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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
QUẬN 7 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 88/QĐ-UBND Quận 7, ngày 12 tháng 01 năm 2024 

QUYET ĐỊNH 
Vê việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật 

hết hiệu lực thi hành của năm 2023 
• • 

và danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thi hành 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7 

Cần cử Luật Tổ chức Chỉnh quyến địa phương ngày 19 tháng 6 năm 
20ỉ5 • Luật Sửa đổi, bồ sung một so điều cùơ Luật Tổ chức Chinh phủ và Luật 
Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng !! ỉĩăm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 thảng 6 nấm 
2015; Luật Sửa đổi, bé sung một sổ điểu cua Luật Ban hành văn bản quy phạm 
phảp luật ngày ỉ8 thảng 6 năm 2020; 

Cần cứ Nghị quyết sổ Ỉ31/2020/QHỈ4 ngày ỉ 6 tháng ỉl năm 2020 cùa 
Quốc hội vể tồ chức chính quyên đô thị tại Thành phô Hô Chí Minh, 

Căn củ Nghị định sẩ 33/2021/NĐ'CP ngày 29 thảng 3 năm 202Ỉ của 
Chỉnh phủ quy định chì tiết và biện pháp thị hành Nghị quyết sổ ỉ3Ỉ/2020/QHÌ4 
ngày ỉ6 tháng Ị ỉ năm 2020 của Quốc hội về tố chức chinh quyên đó thị tại 
Thành pho Hồ Chi Minh; 

Căn cử Nghị định sổ 34/2016/NĐ-CP ngày 14 thảng 5 năm 20 ỉ ổ cùa 
Chính phủ quy định chì tiết một so điểu và biện pháp thi hành Luật Ban hành 
văn bản ọuy phợm pháp luật,' N^hì đinh sô Ị54/2020/NĐ-C p ngùy 31 thcing ì2 
năm 2020 cùa Chính phù sửa đổi, bo sung một số điều cùa Nghị định 
$ể 34/2016/N^ CP ngày 14 tháng 5 năm 201 ố cua Chính phủ quy định chi tiêỉ 
một sổ điểu vỏ hiện pháp thì hành Luật Ban hành vãn bảrĩ quy phạm pháp ỉuọt 



CÔNG BAO/Số 79+80/Ngày 01-02-2024 57 

Theo đề nghị cửa Trướng phòng Tư pháp tại Tờ trình sô ^ /ÍTr-TP 
ngày C5/01/2024. 

QUYÉTĐỊNH: 

Điểu 1. Công bố 05 vãn bản quy phạm pháp luật do ủy ban nhân dàn 
Quận 7 ban hành het hiệu lực thi hành của năn) 2023; đồng thời công bộ31 vân 
bản quv phạm pháp luật do Hội đông nhâti dân quận và Uy ban nhan dan cỊuạn 
hiện còn hiệu lực thi hanh (cỏ Danh mục đỉnh kèm). 

Điều 2. Quyẻt định này có hiện lực kế từ ngày kỷ. 

Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân quận, Thủ trường các cơ quan 
chuyÊti môn, dơn vị thuộc quận, Chù tịch ủy ban nhân dân 10 phường, các tổ 
chức vả cả rihân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết dinh này. 

CHỦ TỊCH 

Hoàng Minh Tuấn Anh 
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Mẫu số: 03 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH MỤC 
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC 

TOÀN BỘ THUỘC LĨNH Vực QUẢN LỶ NHÀ NƯỚC 
CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7 NĂM 2023 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 88/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2024 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 7) 

Ạ. VẶN BẢN HÉT HTỆU Lực, NGƯNG HIỆU Lực TOÀN BỘ NĂM 2023: Tồng 
số 05 văn bản. 

So 
ĨT 

Tẽn 
loại 
vãn 
bản 

Su, ký hiệu; 
ngày, tháng, năm 
ban hành văn hán 

rền gũi cửạ vặn bản 
Lý dữ hét 

hiệu lực, ngimg 
hiệu lực 

Ngày liềt 
hiên luc, 

• • ' 

ngưng 
hiÈu lưc 

ĩ. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỤC TOÀN BỘ 

I 
Quyết 
định 

20/2008/QD-UBND: 
03/] 1/2008 

Vồ việc ban hành Quy diề 
tẻ ciiức vả hoạt dộng cùa 
pbòng Y tổ qụận 7 

1 hay thê bởi 
Quỵêt đình sổ 

il/2023/QĐ-UBND 
ngày 22/9/2023 của 

UBND Quận 7 

29/9/2023 

2 
Quyểí 
đinh 

24/2G08/QD-UBND; 
19/]]/2008 

về việc ban hành Quy ché 
tổ chức và hoại động cùa 
phòng Nội vụ quản 7 Thay thế bởỉ 

Ọuyêt định sô 
02/2023/QĐ4JBND 
ngày 26/9/2023 của 

ỨBND Quận 7 

02/10/2023 

3 
Quycí 
dinh 

08/20 LI/QĐ-ƯBND; 
30/8/20 lị 

Sửa đổi, bổ sung Quyết 
định số 24/2008/ỌĐ-
UBND ngậy 19/11/2008 
của UBND quận 7 vể quy 
chể to chúc và hoạt dộng 
của Phòna. Nội vụ quậit 7 

Thay thế bởỉ 
Ọuyêt định sô 

02/2023/QĐ4JBND 
ngày 26/9/2023 của 

ỨBND Quận 7 02/10/2023 

4 
Quyết 
định 

02/20] 7/QU-UBND 
20/5/2017 

về việc ban hành Quy chế 
!<> chức và hoại động cũa 
['hòng 7u pháp Quạu 7. 

Tháy thê bởi 
Ọuyet định sè 

03/Ồ23/QĐ-UBND 
Tigãy 10/ ỉ 0/2023 cũa 

UBND Ọuận 7 

20/! 0/2023 

5 
Quyết 
định 

QI/2020/QĐ-UĐND 
30/7/2020 

Ban Iiarih Quy cliể vÈ íồ 
chức và hoạt động eiìa 
phòng Lao <1ộng - Thương 
binh và Xâ hội Quận 7. 

Thay thế bởi 
Quyết đình sỏ 

04 /2023/QĐ- Li BND 
ngày 16/10/2023 cùa 

UBND Quậữ 7 

25/10/2023 
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SỐ 
RR 

Tên 
loại 
vãn 
bân 

sả, ký hiệu; 
ngày, tháng, năm 
hun hành văn bản 

Ten £ỌÌ cữá văn bản 
! ! - •  

Lý do hét 
liiệu ỉực, ngirng 

hiệu lực 
» * | |  *!'_ ; ẳ  .  

Ngày hÊt 
hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực 
II. VĂN BẢN NGtÍTÍG HIỆU Lực TOÀN BỘ 

Không cú 

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU Lực, NGƯNG HIỆU Lực TOÀN BỘ TRƯỚC NGÀY 
01/01/. 

SỒ 
rr 

TỄI1 
loại 
vãn 
bản 

Số, ký hiệu; 
Ngày, tháng, năiti 
han hành văn bản 

Tên gọi ciia văn bân 
Lý do hỄt 

hiệl) lực, ngưng 
hiêu lực 

Ngày hét 
hiệu lực, 
ngưng 

hỉêu lurc 
I. VĂN BẢN HẾT KIỆU Lực TOÀN BỘ 

Không có 
n. VÀN BẢN NGUNG HIỆU Lực TOÀN Bộ 

Không có 
" ịiU-
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Mẫu số: 04 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH MỤC 
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC 

MỘT PHẦN THUỘC LĨNH Vực QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 
CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7 NĂM 2023 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 88/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2024 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 7) 

A. VĂN BẢN HÉT HIỆU Lực, NGƯNG HIỆU LỤC TOÀN Bộ NÃM 2023 

sẳ 
rr 

TỄn 
loại 
ván 
bả 11 

Số, kỷ hiệu; 
ngày, tháng, nãm 
ban hành vãd ban 

Nội dung, quy định hết 
liiệu lirc, ngưng hiêu lirc 

Lý đo Ikết 
hiệu lực, ngưng 

hiệu lục 

Ngày hct 
hiêu ỉirc, 

» • 7 

ngừng 
hiệu lirc 

L VĂN BẢN HÉT HIỆU LỤC MỘT PHÀN 
Không có 

n. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU Lực MỘT PHÀN 
Không cỏ 

B. VĂN BẢN HÉT HIỆU Lực, NGƯNG HIỆU Lực MỘT PHÀN TRƯỚC NGÀY 
01/01/... 

SỔ 
1J 

Tên 
loại 
vãn 
bản 

SỐ, ky hiệu; 
ngàyt tháng, năm 
han hành văn bân 

Nội dang, quy địnli hef 
hiêu Iưc, niuniy biêu lưc 

* m * C3 13 • • 

Lý dú hét 
hiệu lực, ngirug 

hiệu lực 

Ngày het 
hiệu lực, 
ngưng 

hiểu lirc 
L VẰN BẢN HÉT HIỆU Lực MỘT PHÀN 

Không trỏ 
II. VĂN BẤN NGƯNG HIỆU Lực MỘT PHÀN 

Không cỏ 
-
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Mầu số: 05 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH MỤC 
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC 

THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 
CỦA HỘI ĐỒNGNHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7 

CÒN HIỆU LựC THI HÀNH ĐẾN 31/12/2023 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 88/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2024 

cua Chu tịch Ủy ban nhân dân Quận 7) 

Sổ 
TT 

Tên loại 
vãn ban 

Sổ, ký hiện; ngày, 
tháng, nàm ban 
hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 
Trích ycn nội dtittg cùíi văn bản 

Tliời điểm 
có hiệu lực 

Ghi 
chú 

1 VĂN BẢN DO HỘI ĐÒNG NHÂN DÂN QUẬN HAN HÀNH 

1 
Nghị 
quyết 

22/2006/NỌ- HĐND; 
25/10/2006 

Vc phân loại đơn vị liành chính 10 
phường thuộc quận 

01/11/2006 
ỹ m ! 

ểm 
Ỉ(Ê 

2 
Nghị 
quyết 

01/2016/NQ-HĐND; 
20/12/2016 

về việc bãi bỏ vãn bản quv phạm 
pháp luật. 

27/12/2016 il(l 

3 Nghi 
quyết 

01 /2020/NQ-HĐND; 
16/12/2020 

về việc bâi bô vãn bàn quy phạm 
pháp lirâí. 

24/12/2020 Kí 

n VÀN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ủv BAN NJIÂN DẰN ỌUẠN BAN HÀNH 

1 Quyêt 
đinh 

111/2007/QĐ-UBND; 
30/11/2007 

VỂ việc tách thảnh lập Tổ dân phố, 
khu phố thuộc phường Tân Phong 07/12/2007 

2 
Quyốt 
định 

I3/2008/QĐ-UBND; 
17/9/2008 

về việc bãi bò văn bản quy phạm 
pháp luật 

24/9/2008 

3 
Quyết 
dịnh 

14/200 8/QĐ-UBND; 
03/11/2008 

về việc ban hành Quy chế tồ chức vả 
hoạt động của phòng Văn hoẩ và 
Thông tin quận 7 

10/] 1/2008 

4 Quyết 
định 

23/2008/QĐ-UBND; 
19/L1/200H 

về việc ban hànli Quy chế tồ chúc và 
hoạt động của phỏng Tài chỉnh À.li 
hoạch quận 7 

26/11/2008 

5 
QuyẾt 
định 

13 2009/QĐ-UBND; 
06/10/2009 

về bẩi bỏ văn bản quy phạm pháp luật 13/10/2009 

6 Quyểt 
định 

06/2010/QĐ-UBND; 
23/7/2010 

về việc bãi bò vãn bán quy phạm 
pháp luật 

30/7/2010 

7 
Quyết 
định 

02/2011/ỌĐ-UBND, 
04/3/2011 

về ban hành Quy cliể vê tô chức và 
hoạt động của Phỏng Quản lý Đò thị 
quận 7. 

11/3/2011 

8 
Quyêt 
đinh 

03/20 n/QĐ-UBND; 
12/5/201J 

về việc bai bỏ vân hán quy phạm 
pháp luật. 19/5/2011 
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SỐ 
TT 

Tên lirạí 
văn bản 

sé, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm batk 
hỉình vãn bán 

TỄU gọi tiia vãn bản/ 
1 rích yếu nội ctniìỊỊ C1ÌỈI văn hàn 

Thời điềm 
cứ hiệu lực 

Ghi 
cilú 

9 Quyểt 
óirih 

06/201 l/QĐ-UBND; 
17/8/2011 

về việc húy bố vãn bản quy phạm 
pháp luật. 

24/8/20] 1 

10 Quyêl 
dinh 

07/2011/QĐ-ƯBND; 
17/8/20] ] 

Vẻ việc btĩi bỏ vãn bản quy phạin 
pháp Tuât. 

24/8/2011 

Ị1 
Quyểt 
định 

09/20 ll/QĐ-URND; 
08/9/2011 

Về việc ban [lành Quy chề về tồ chức ví 
hoạt động của Phòng Kình tế quận 7. 15/9/2011 

12 
Quyôt 
dinh 

10/2011/QD-UBND; 
20/9/20 ì i 

vệ việc bã í bỏ văn bản quy phạm 
pháp lủạt 

27/9/201J 

13 
Quyết 
định 

I!,J20]]/QĐ-UBNi>; 
24/10/20 Ị1 

Ran hành quy dịnh khu vựcp đưừng 
phô, địtì điềm sán xuất, kinh doanh vả 
nơi ílế phc ihái vệt liệu xây dựng trên 
rìịn bàn quận 7 

01/11/2011 

14 
Qtiyêí 
định 

03/2012/QĐ-UBND; 
06/472012 

về việc L>ni bỏ văn bàn quv phạm 
pháp luật 13/4/20 ì 2 

15 
Quyết 
định 

07/2012/QĐ-u Ũ N D; 
17/7/2012 

về việc sừn đôi, bo sung iTiột sẻ điều, 
cúa Quy chẹ tả chức và hoạt dộng cùa 
Phòng QiiÉÌn !ý Đồ thị quận 7 ban 
hành kèm theo ộuyểt dinh số 
02/2011/QD-UBND ngày 04/3/2011 
của Ụỳ bím nhận đổ (1 quận 7 

24/7/2012 

16 Quyết 
định 

08/2012/QĐ-ƯBHỐỉ 
31/7/2012 

về việc sửa dỗi, bồ sung mội số diều 
cửa Quy cliỂ tổ chức vả hoại động của 
Phòng Văn hoả và Thông tin quận 7 
hari hàrih kém theo Quyểl dinh sổ 
I4/2008/QŨ4JSND ngay 03/1 í/2008 

Cựa ủy ban nhân dân quận 7. 

07/8/2012 

17 
Quyết 
định 

09/2012/QD-UBND; 
15/10/2012 

về việc tỉâi bỏ Vân bản quy phạm 
pháp luật 22/10/2012 

ia Quyết 
đinh 

12/20I2/QĐ-ULÌND; 
22/10/2012 

Về việc bai bò văn bmi quy phạm 
pháp luật 29/10/2012 

19 
QuyỄt 
định 

02/2013/QĐ-UBND; 
23/4/2013 

về hủy bỏ vỉti bán quy phạm pháp 
lụẳL 

30/4/2013 

20 
Quyẳl 
dịnli 

01./2U [*VQĐ~UBND 
25/5/20 ì 7 

VỀ việc bâi bó Vân bản ữl/6/2037 

2] Quyết 
đinh 

03/2017/QĐ-UB'ND 
ũ 1/8/2017 

Vê việc bán hành Quy chê tô chửc và 
hoạt dộng cùa thanh tra Quận 7. 08/8/20 ì 7 

22 Quyết 
dịnh 

01/2018/QĐ-ỰBND 
28/3/201 s 

Vê việc ban hảnli Quy chẽ tỏ chửc vá 
hoạt động cùạ Phòng Tài nguyên và 
Môi trườn £ quân 

09/4/2018 

23 
Quyét 
định 

02/2018/QĐ-UBND 
28/3/7018 

Vc việc ban hành Quy chẽ tô chức vả 
hoạt động cúi) Phòng Giáo dục vá Dào 
tíio CỊứận 

09/4/2018 
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Sỗ 
TT 

Tễn toại 
vãn bản 

Số, ký biện; ngày, 
tháng, Hãm ban 
hành văn bảỉi 

Tên gọi của văn MũJ 
Trích yều nụi dung cùa vân bản 

Thời điềm 
có hiệu lực 

Ghi 
chú 

24 
Quyểt 
định 

03/2018/QD-UBND 
09/4/2018 

Vê víệệ ban hảnh Quy chẻ tô chức và 
hoạt động của Văn phùng Hội đồng 
nhân dân và ủy ban nhân dân QUận 

ĩ 9/4/201B 

25 
Quyềt 
dịrtỉì 

0 l/2023/QĐ-UBND 
22/9/2023 

Ban hành Quy cliể về tô chức và hoạt 
dộng của Phỏng Y íế Quận 7 

29/9/2023 

26 
Quyèt 
định 

02'2023/QĐ-ỦBND 
26/9/2023 

Ban hành Quy chế về Lổ chức và hoạt 
dộrtg của Phòng Nội vụ Quận 7 

02/10/2023 

27 
Quyẻt 
định 

03/2023/QĐ-UBND 
10/10/2023 

Ban hành Quy chế về Eổ chức vả hoạt 
dộng của Phòng Tir pháp Quận 7 

20/10/2023 

28 
Quyệt 
đĩnh 

03/2023/QĐ-UBND 
16/10/2023 

Bân hành Quy chế về tè chức- và hoạt 
dộng cùa Phòng Lao động - Thương 
binh vả Xă hội Quận 7 

25/10/2023 


